ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        (((                                                 ((((((((((((
Số:   18   /QĐ-CTUB                            Quy Nhơn, ngày  05  tháng 01  năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v phê duyệt chế độ tài chính của Đội Bóng đá Hoa Lâm - Bình Định 

tham gia mùa giải bóng đá Quốc gia và Quốc tế năm 2005
((((((
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 của Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Xét đề nghị của Sở Thể dục Thể thao tại Tờ trình số 544/TT-TDTT ngày 20/12/2004 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 2658/TT-HCSN ngày 29/12/2004,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt chế độ tài chính của Đội Bóng đá Hoa Lâm - Bình Định tham gia mùa giải bóng đá Quốc gia và Quốc tế năm 2005, cụ thể như sau:


1. Về chế độ chi tiêu trong thời gian tham dự các giải bóng đá vô địch chuyên nghiệp, Cúp Quốc gia và Cúp C1 Châu Á:


1.1 Tiền ăn, ở: 160.000 đồng/người/ngày, trong đó tiền ở thanh toán theo thực tế nhưng không quá 90.000 đồng/người/ngày. Riêng tiền ăn, ở, đi lại tham dự các trận Cúp C1 Châu Á (sân khách) có quy định riêng.


1.2. Tiền công của các huấn luyện viên và các thành viên khác:


- 01 Huấn luyện viên trưởng (Quốc tịch Thái Lan): 4.000 USD/tháng


- 01 Huấn luyện viên phó



: 12.000.000 đồng/tháng


- 03 Trợ lý huấn luyện viên


:   7.000.000 đ/tháng/người


- 01 Phiên dịch




:   3.000.000 đồng/tháng


- 01 Săn sóc viên




:   2.000.000 đồng/tháng


- 01 Quản lý vận động viên


:   2.000.000 đồng/tháng


- 01 Cán bộ phụ trách trang Web và


  công tác thông tin tuyên truyền

:   1.500.000 đồng/tháng


1.3. Tiền công của cầu thủ trong và ngoài nước:


a) Cầu thủ trong nước:


- 11 cầu thủ loại A

: 12.000.000 đồng/người/tháng


- 05 cầu thủ loại B

:   7.000.000 đồng/người/tháng


- 04 cầu thủ loại C

:   5.000.000 đồng/người/tháng


Giám đốc Sở Thể dục Thể thao chỉ đạo việc phân loại dựa theo thành tích thi đấu hàng tháng của từng cầu thủ theo danh sách được duyệt. Trường hợp thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ thuộc biên chế Nhà nước nếu hưởng các mức tiền công tương ứng như đã nêu trên thì không được hưởng lương từ Ngân sách. Riêng chế độ bảo hiểm xã hội và y tế thực hiện theo quy định hiện hành.


b) Cầu thủ nước ngoài:


Tiền công chi trả bình quân mỗi người 2.000 USD/tháng. Mức thanh toán cụ thể cho từng người là do Giám đốc Sở Thể dục Thể thao xem xét chi trả theo hợp đồng ký kết.


1.4. Kinh phí di chuyển của đội bóng (bao gồm: xăng xe, vé máy bay, vé tàu lửa): Tùy tình hình, cự ly di chuyển theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức giải, Sở Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm tính toán hợp lý trong từng trận đấu, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả


1.5. Kinh phí chuyển nhượng cầu thủ: Thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa các câu lạc bộ và cầu thủ.


1.6. Cước phí điện thoại: Trưởng đoàn bóng đá trong thời gian chỉ đạo đội bóng tham dự giải: 1.000.000 đồng/tháng.


1.7. Tiền thưởng theo từng trận:


- Trận thắng trong giải chuyên nghiệp 

             và Cúp C1 Châu Á



: 40.000.000 đồng/trận


- Trận hòa giải chuyên nghiệp


: 10.000.000 đồng/trận


- Trận thắng giải Cúp Quốc gia


: 20.000.000 đồng/trận


1.8. Mức thưởng cho các giải: Chuyên nghiệp, Cúp C1 Châu Á và Cúp Quốc gia tùy theo thành tích đạt được trong từng giải, UBND tỉnh sẽ có quyết định khen thưởng riêng.


2. Về chế độ chi tiêu trong thời gian tập luyện và tham gia các giải khác trong nước:


2.1. Tiền ăn: 60.000 đồng/người/ngày


2.2. Tiền ở: Hỗ trợ tiền ở lại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh theo mức 25.000 đồng/người/ngày (trả tiền điện, nước và các trang thiết bị phục vụ cầu thủ).


2.3. Tiền công: Các thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ được hưởng 70% so với mức tiền công tương ứng như đã nêu trên tại mục 1.2 và 1.3a của phần 1 (trừ Huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng đã ký kết).


3. Về sử dụng kinh phí bán vé thu được: Sau khi khấu trừ các khoản chi phí có liên quan đến trận đấu, được để lại sử dụng vào mục đích chi bổ sung các khoản trợ cấp cho cầu thủ và tăng cường cơ sở vật chất của Sân vận động phục vụ cho thi đấu.


4. Về nguồn kinh phí cấp cho đội bóng:


- Nguồn thu từ đặt các biển quảng cáo trong sân theo quy định của Ban Tổ chức giải.


- Nguồn tài trợ của Công ty Hoa Lâm TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.


- Nguồn tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).


- Nguồn ngân sách tỉnh cấp.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thể dục Thể thao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

                                                                   KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

-  PVP Trương Thanh Kết 

- Lưu VP + K5, K7.

                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Bình      

